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Tỉnh/ thành phố: ............................................................. 

Huyện/ quận/ thị xã/ thành phố:....................................... 

Xã, phường, thị trấn: ....................................................... 

Thôn/ ấp/ bản/tổ dân phố: ............................................... 

BIỂU TỔNG HỢP NHANH HỘ 
(Dùng cho địa bàn điều tra) 

 

Địa bàn điều tra:……………………………………… 

 

Tờ số:……/Tổng số…… tờ của 

địa bàn 

 

 

 

Số 

TT 

Hộ 

số 
Họ và tên chủ hộ 

Số nhân 

khẩu 

thực tế 

thường 

trú 

Số nhân 

khẩu thực 

tế thường 

trú của hộ 

từ 15 tuổi 

trở lên 

Nguồn thu nhập (đã trừ chi phí) lớn nhất 

của hộ trong 12 tháng qua 
Loại hộ 

(ghi theo 

mã câu 16) 

Trâu 

(con) 

Bò 

(con) 

Lợn/ 

heo 

(con) 

Gà 

(con) 

Vịt, 

(con) 

Ngan/ 

vịt 

xiêm, 

ngỗng 

(con) 

Nông, lâm, 
thủy sản 

Công 

nghiệp, 

xây dựng 

Thương 

nghiệp, vận 

tải, dịch vụ 

khác 

Nguồn 

khác 
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Nông, lâm, 
thủy sản 

Công 

nghiệp, 

xây dựng 

Thương 

nghiệp, vận 
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  Cộng       x       

 

- Số hộ nông nghiệp 

(mã 1): 

 - Số hộ công nghiệp (mã 

5): 

 - Số hộ dịch vụ khác (mã 

9): 

 Ngày....... tháng........ năm 2016 
       - Số hộ lâm nghiệp (mã 

2): 

 - Số hộ xây dựng (mã 6):  - Số hộ khác (mã 10):  Điều tra viên 
 - Số hộ thuỷ sản (mã 3):  - Số hộ thương nghiệp 

(mã 7): 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

- Số hộ diêm nghiệp 

(mã 4):  

 - Số hộ vận tải (mã 8):   

 

 

 

 

 

 

  

  


